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[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGOẠI NGỮ 1 TIẾNG NGA, TIẾNG NHẬT, TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG QUỐC
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH12 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục phổ thông môn học Ngoại ngữ 1, bao gồm:
1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga;
2. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật;
3. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp;
4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Chương trình các môn học quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 và thay Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
1. Chương trình Tiếng Nhật ban hành tại Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi quy định tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện.
2. Đối với các lớp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Tiếng Nhật theo lộ trình quy định tại Điều 2 Thông tư này tiếp tục thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Tiếng Nhật cho đến hết lớp 12.
[bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_4_name]Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia GD và Phát triển nhân lực;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ GDTH, Vụ PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
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S ? :  19/2021/TT - BGDĐT  Hà N ? i, ngày 01 tháng 7 năm 2021    

  THÔNG TƯ   BAN HÀNH CHƯƠNG TR ÌNH GIÁO D ? C PH ?   THÔNG MÔN NGO ? I NG ?   1 TI ? NG NGA, TI ? NG  NH ? T , TI ? NG PHÁP, TI ? NG TRUNG QU ? C   Căn c ?   Lu ? t Giáo d ? c ngày 14 tháng  6   năm 2019;   C ă n c ?   Ngh ?   quy ? t s ?   88/2014/QH12 ngày 28/1 1 /2014 c ? a Qu ? c h ? i v ?   đ ? i m ? i   chương tr ình, sách  gi á o khoa giáo d ? c ph ?   thông; Ngh ?   quy ? t s ?   5 1 /2017/QH14 ngà y   21/11/2017 đi ? u ch ? nh  l ?   trình th ? c  hi ? n chương tr ình, sách gi á o khoa giáo d ? c ph ?   thông m ? i theo Ngh ?   quy ? t s ?   88/2014/QH13 ngày  28/11/2014 c ? a Qu ? c h ? i v ?   đ ? i   m ? i chương tr ình, sách giáo khoa giáo d ? c ph ?   th ô ng;   Căn c ?   Ngh ?   đ ? nh s ?   69/2017/NĐ - CP ngày 25 th á ng 5 năm 2017 c ? a Ch ính ph ?   quy đ ? nh ch ? c n ă ng,  nhi ? m v ? , q uy ? n h ? n v à   cơ   c ? u t ?   ch ? c c ? a B ?   Giáo d ? c và Đào t ? o;   Căn c ?   Ngh ?   đ ? nh s ?   127/2018/NĐ - CP ngày 21 tháng 9 n ă m 2018 c ? a Ch í nh ph ?   quy đ ? nh trách  nhi ? m qu ? n  lý   nhà nư ? c v ?   giáo d ? c ;   Theo đ ?   ngh ?   c ? a V ?   trư ? ng V ?   Giáo d ? c Ti ? u h ? c và V ?   trư ? ng V ?   Giáo d ? c Trung h ? c;   B ?   trư ? ng B ?   Giáo d ? c và Đào t ? o ban hành Thông tư ban hành Chương tr ình giáo d ? c  ph ?   thông  m ôn Ngo ? i ng ?   1 Ti ? ng Nga ,   Ti ? ng Nh ? t, Ti ? ng Pháp v à   Ti ? ng Trung Qu ? c .   Đi ? u 1.   Ban hành kèm theo Thông tư này Chương  trình giáo d ? c ph ?   thông môn h ? c Ngo ? i ng ?   1,  bao g ? m:   1. Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông môn Ti ? ng Nga;   2. Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông môn Ti ? ng Nh ? t;   3. Chươn g  trình giáo d ? c ph ?   thông môn Ti ? ng Pháp;   4. Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông môn Ti ? ng Trun g Qu ? c.   Đi ? u 2.   Chương tr ình các môn h ? c quy đ ? nh t ? i Đi ? u  1   Th ô ng tư này đư ? c th ? c hi ? n theo l ?   trình th ? c  hi ? n Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông quy đ ? nh t ? i  T hông t ư   s ?   32/2018/TT - BGDĐT ngày 26 tháng 12  năm 2018 c ? a B ?   trư ? ng B ?   Giáo d ? c v à   Đào t ? o ban hành Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông.   Đi ? u 3.   Thông tư này có hi ? u l ? c thi hành t ?   ngày 16 tháng 8 năm 2021 v à   thay Quy ? t đ ? nh s ?   16/2006/ Q Đ - BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 c ? a B ?   trư ? ng B ?   Giáo d ? c và Đào  t ? o ban hành  Chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông.   1. Chương tr ình Ti ? ng Nh ? t ban hành t ? i Quy ? t đ ? nh s ?   2051 /QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 201 1   c ? a B ?   trư ? ng B ?   Giáo d ? c và Đ à o t ? o đư ? c áp d ? ng cho đ ? n khi quy đ ? nh t ? i Đi ? u 2 Thông tư n à y  đư ? c th ? c hi ? n.   2. Đ ? i v ? i các l ? p c ? p trung h ? c cơ s ?   và tr ung h ? c ph ?   thông chưa th ? c hi ? n đ ư ? c môn Ti ? ng Nh ? t  theo l ?   trì nh quy đ ? nh t ? i Đi ? u 2 Thông tư này ti ? p t ? c th ? c hi ? n Quy ? t đ ? nh s ?   2051/QĐ - BGDĐT ngày  18 tháng 5 năm 2011 c ? a B ?   trư ? ng B ?   Giáo d ? c và Đào t ? o ban hành Chương tr ình Ti ? ng Nh ? t cho  đ ? n h ? t l ? p 12.   Đi ? u 4.   Ch ?   t ? ch  ? y ban nhân dân t ? nh, th à nh ph ?   tr ? c thu ? c Trung ương, Giám đ ? c s ?   Giáo d ? c v à   Đào t ? o, các cơ s ?   giáo d ? c ph ?   thông, các t ?   ch ? c,   cá nhân có liên quan ch ? u trách nhi ? m thi hành  Thông tư này./.    
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